
	









PHIẾU 01/DN-LAD

	                                                                                                                   Số TT DN (TK ghi)

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 
DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH
(Áp dụng đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã)

Tháng.....năm 20...
	


	- Thông tin thu thập theo phiếu điều tra này được thực hiện theo Điều 10, 13 và 32 của Luật Thống kê. Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật.

	Lưu ý: không ghi thông tin vào các ô có đánh dấu “x”. Đối với những mục ghi thông tin, số liệu, đề nghị ghi vào đúng dòng, cột tương ứng. Những mục có đánh số thứ tự thì khoanh vào mã tương ứng. 



A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp/HTX (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)..........................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Mã số thuế của doanh nghiệp/HTX

3. Địa chỉ của doanh nghiệp/HTX (ghi rõ số nhà, đường phố, quận/huyện, thôn/ấp bản...) ...............................
   .................................................................................................................................... Mã quận/huyện           
   - Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương...................................................................................Mã tỉnh
   - Điện thoại ..................................................Email:............................................................................

- Họ và tên người ghi phiếu:...............................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ:........................................................................................................................
4. Ngành kinh doanh chính (mã ngành cơ quan thống kê ghi) 
                                                                                                                                             Mã ngành
                                                                                                                                                  (Theo ngành chọn mẫu)
5. Loại hình đơn vị (khoanh vào mã tương ứng)
	      1. Hợp tác xã
	4. Cty TNHH tư nhân, Cty có vốn nhà nước ≤ 50%

	    2. Doanh nghiệp tư nhân
	5. Công ty cổ phần không có vốn nhà nước

	    3. Công ty hợp danh
	6. Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%


B. KẾT QUẢ KINH DOANH                                                                      
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thực hiện tháng  trước 
	Cộng dồn từ đầu năm đến tháng trước tháng  báo cáo
	Dự tính  tháng

báo cáo 

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	I. Dịch vụ lưu trú 
	
	
	
	
	

	1. Doanh thu thuần
	01
	1000 đồng
	
	
	

	2. Số lượt khách phục vụ
	02
	Lượt khách
	
	
	

	2.1. Lượt khách ngủ qua đêm
	03
	''
	
	
	

	      Trong đó: khách quốc tế
	04
	''
	
	
	

	  2.2. Lượt khách trong ngày
	05
	''
	
	
	

	3. Số ngày phục vụ khách (chỉ tính khách có ngủ qua đêm)
	06
	Ngày khách
	
	
	

	   Trong đó: khách quốc tế
	07
	''
	
	
	

	II.  Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	
	

	 1. Doanh thu thuần
	08
	1000 đồng
	
	
	

	     Trong đó: Doanh thu hàng chuyển bán
	09
	”
	
	
	

	 2. Trị giá vốn của hàng chuyển bán (tương ứng với doanh thu hàng chuyển bán)
	10
	''
	
	
	x

	III. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch
	
	
	
	

	1. Doanh thu thuần
	11
	1000 đồng
	
	
	

	Trong đó: DT thuần điều hành tua du lịch
	12
	''
	
	
	

	2. Lượt khách du lịch theo tua
	13
	Lượt khách
	
	
	

	Chia ra: - Lượt khách quốc tế
	14
	''
	
	
	

	            - Lượt khách trong nước
	15
	''
	
	
	

	          - Lượt khách VN ra nước ngoài
	16
	''
	
	
	

	3. Ngày khách du lịch theo tua
	17
	Ngày khách
	
	
	

	Chia ra: - Khách quốc tế
	18
	''
	
	
	

	     - Khách trong nước
	19
	''
	
	
	

	               - Khách Việt Nam ra nước ngoài
	20
	''
	
	
	

	IV. Lý do/nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả kinh doanh trong tháng của đơn vị: (khoanh vào mã tương ứng)

	1. Ảnh hưởng của xu thế kinh doanh chung

2. Thời tiết/khí hậu không thuận lợi

3. Đúng thời vụ kinh doanh (hè/lễ hội)

4. Không phải mùa vụ kinh doanh


	5. Thay đổi Ban lãnh đạo/tổ chức

6. Thiếu vốn hoạt động 

7. Thay đổi địa điểm/thị trường kinh doanh

8. Lý do khác:..............................................
	


	
	
	…, ngày…tháng…năm 20...

	Người lập biểu
	
	                           Thủ trưởng đơn vị

	        (Ký, họ tên)
	
	(Ký, đóng dấu, họ tên)



	PHIẾU 02/CT-LAD            
                                                                                                                                Số TT cơ sở (TK ghi)

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 
DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH 
(Áp dụng đối với cơ sở cá thể)

Tháng.....năm 20...


	Tổng cục Thống kê xin cảm ơn sự hợp tác của ông/bà. Những thông tin đơn vị cung cấp sẽ được giữ kín và chỉ nhằm mục đích thống kê. Xin ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin được liệt kê dưới đây.    

	A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)……………………………………………………………...........
  …………………………………………………………………………………………………………..........
2. Địa chỉ của cơ sở (ghi rõ thôn/ấp, số nhà, đường phố, huyện/quận)................................................................................
   ………………………………………………………………………….....................    Mã quận/huyện           

   - Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ..................................................................................  Mã tỉnh
   - Điện thoại……………………………........Email:……………..…………………………..........................
3. Hoạt động kinh doanh chính của cơ sở  (mã ngành cơ quan thống kê ghi) 

                                                                                                                                               Mã ngành

                                                                                                                                                  (Theo ngành chọn mẫu)
B. KẾT QUẢ KINH DOANH                                                                                                  
Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Thực hiện tháng  trước 

Dự kiến  tháng

hiện tại
A

B

C

1

2

I. Dịch vụ lưu trú

1. Doanh thu cho thuê phòng (chỗ/phòng nghỉ) 
01

1000đồng
2. Số lượt khách thuê phòng (chỗ/phòng nghỉ)
02
Lượt khách

2.1. Lượt khách thuê qua đêm
03
''
      Trong đó: Lượt khách quốc tế

04
''
  2.2. Lượt khách thuê trong ngày (không qua đêm)
05
''
3. Số ngày khách thuê phòng qua đêm tại cơ sở
06
  Ngày khách

   Trong đó: Ngày khách quốc tế 

07

''
II.  Dịch vụ ăn uống

 1. Doanh thu thuần 
08
1000đồng
Trong đó: doanh thu hàng chuyển bán
09

”
  2. Trị giá vốn hàng chuyển bán (tương ứng doanh thu hàng chuyển bán)
10
''

x

 III. Lý do/nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả kinh doanh trong tháng của cơ sở: (khoanh vào mã tương ứng)
1. Ảnh hưởng của xu thế kinh doanh chung 

2. Thời tiết/khí hậu không thuận lợi

3. Đúng thời vụ kinh doanh (hè/lễ hội)

4. Không phải mùa vụ kinh doanh

5. Thay đổi nhân sự

6. Thiếu vốn hoạt động

7. Thay đổi địa điểm/thị trường KD

8. Lý do khác:..........................................

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông/bà.



                                                                                                                ..., ngày...tháng...năm...
Chủ cơ sở                                                                                     Điều tra viên

         (Ký, ghi rõ họ và tên)


                          (Ký, ghi rõ họ và tên)

	









PHIẾU 03/DN-DVK

	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MỘT SỐ DỊCH  VỤ KHÁC

(Áp dụng đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã)

Tháng.....năm 20...
	
Số TTDN



	- Thông tin thu thập theo phiếu điều tra được thực hiện theo Điều 10, 13 và 32 của Luật Thống kê. Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật. 

	Lưu ý: không ghi thông tin vào các ô có đánh dấu “x”. Đối với những mục ghi thông tin, số liệu, đề nghị ghi vào đúng dòng, cột tương ứng. Những mục có đánh mã theo số thứ tự thì khoanh vào mã tương ứng.



A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp/HTX (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu).......................................................................

.………………………………..........
2. Mã số thuế của doanh nghiệp/HTX

3. Địa chỉ của doanh nghiệp/HTX (ghi rõ số nhà, đường phố, quận/huyện, thôn/ấp bản...) .............................
  .....................….............................................................................................. Mã quận/huyện           

   - Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương............................................................................. Mã tỉnh
   - Điện thoại..................................................Email:..................................................................

- Họ và tên người ghi phiếu:....................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ:............................................................................................................. 

4. Ngành kinh doanh chính (mã ngành cơ quan thống kê ghi) 

                                                                                                                                        Mã ngành

                                                                                                                                              (Theo ngành chọn mẫu)
5. Loại hình kinh tế doanh nghiệp (khoanh vào mã tương ứng) 

	      1. Hợp tác xã
	4. Cty TNHH tư nhân, Cty có vốn nhà nước ≤ 50%

	    2. Doanh nghiệp tư nhân
	5. Công ty cổ phần không có vốn nhà nước

	    3. Công ty hợp danh
	6. Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%


B. KẾT QUẢ KINH DOANH  
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Chính thức tháng  trước 
	Cộng dồn từ đầu năm đến tháng trước tháng BC
	Dự tính tháng
báo cáo 

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	I. DỊCH VỤ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

	1. Doanh thu thuần 
	01
	1000đồng
	
	
	

	Trong đó: giá trị vốn nhà, đất đã bán ra
	02
	”
	
	
	

	2. Số lượng hợp đồng giao dịch mua/bán  nhà, đất thành công trong tháng
	03
	Hợp đồng
	
	
	x

	II. DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ (trừ ngành 79: hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch) 

	1. Doanh thu thuần cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng cá nhân và GĐ
	04
	1000đồng
	
	
	

	2. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ lao động, việc làm
	05
	”
	
	
	

	3. Doanh thu thuần hoạt động điều tra, bảo đảm an toàn
	06
	”
	
	
	

	4. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình
	07
	”
	
	
	

	5. Doanh thu thuần hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các HĐ hỗ trợ 
	08
	”
	
	
	

	III. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, Y TẾ, THỂ THAO, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ

	1.Doanh thu thuần hoạt động giáo dục và đào tạo
	09
	”
	
	
	

	2. Doanh thu thuần hoạt động y tế 
	10
	”
	
	
	

	3. Doanh thu thuần hoạt động xổ số 
	11
	”
	
	
	

	   Trong đó: trị giá vé bán ra
	12
	’’
	
	
	

	4. Doanh thu thuần hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí
	13
	”
	
	
	

	IV. DỊCH VỤ KHÁC (trừ ngành 94: hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác)

	1.Doanh thu thuần từ hoạt động sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 
	14
	1000đồng
	
	
	

	 Trong đó: Từ hoạt động sửa chữa máy tính và thiết bị liên lạc
	15
	”
	
	
	

	· Từ HĐ sửa chữa đồ dùng cá nhân và GĐ
	16
	”
	
	
	

	2. Doanh thu thuần từ hoạt động khác phục vụ cá nhân và gia đình 
	17
	”
	
	
	

	 V. Lý do/nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả kinh doanh trong tháng của đơn vị: (khoanh vào mã tương ứng)

	1. Ảnh hưởng của xu thế kinh doanh chung 

2. Giá cả không phù hợp

3. Nhu cầu giảm 

4. Không phải mùa vụ kinh doanh
	5. Thay đổi Ban lãnh đạo/tổ chức  

6. Thiếu vốn hoạt động
7. Thay đổi địa điểm kinh daonh
8. Lý do khác:.......................................

	Người lập biểu
(Ký, họ và tên)
	
	                …, ngày…tháng…năm 20...

                Thủ trưởng đơn vị

                   (Ký, đóng dấu, họ và tên)


	
PHIẾU 04/CT-DVK                                                                                          Số TT cơ sở (TK ghi)                      

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC 

(Áp dụng đối với cơ sở cá thể)

Tháng..... năm 20....


	Tổng cục Thống kê xin cảm ơn sự hợp tác của ông/bà. Những thông tin ông/bà cung cấp được giữ kín và chỉ nhằm mục đích thống kê. Xin Ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin liệt kê dưới đây.    

	A. THÔNG TIN CHUNG 

1.

Tên cơ sở (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu):.........................................................................................                           

2.

Địa chỉ của cơ sở (ghi rõ thôn/ấp, số nhà, đường phố, huyện/quận):..............................................................               

.............................................Điện thoại...............………......................Mã quận/huyện                                                                                           
 - Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương..........................................................................Mã tỉnh
3.
Hoạt động kinh doanh chính (mã ngành  cơ quan TK ghi) 
                                                                                                                                    
                                                                                                             Mã ngành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
B. KẾT QUẢ KINH DOANH                                                                                        Cơ quan thống kê ghi
Tên chỉ tiêu

Mã số
Đơn vị tính
Thực hiện tháng trước 
Ước tháng

hiện tại
A
B
C

1

2

I. DỊCH VỤ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
1. Tổng doanh thu thuần 
01
1000đồng
Trong đó: giá trị vốn nhà, đất đã bán ra
02
”

2. Số lượng hợp đồng giao dịch mua/bán nhà, đất thành công trong tháng
03
Hợp đồng
x
II. DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
1. Doanh thu thuần cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng cá nhân và GĐ
04

1000đồng
2. Doanh thu thuần hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các HĐ hỗ trợ khác
05
1000đồng

III. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, Y TẾ, THỂ THAO, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ
1.Doanh thu thuần hoạt động giáo dục và đào tạo
06
1000đồng
2. Doanh thu thuần hoạt động y tế 
07
”

3. Doanh thu thuần hoạt động xổ số 

08
”

   Trong đó: trị giá vé bán ra

09
”
4. Doanh thu thuần hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí
10
”

IV. DỊCH VỤ KHÁC (trừ ngành 94: hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác)

1. Doanh thu thuần từ hoạt động sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 
11

1000đồng
 Trong đó: 

- Từ sửa chữa máy tính và thiết bị liên lạc

12
”
- Từ sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình

13

”

2. Doanh thu thuần từ hoạt động khác phục 
    vụ cá nhân và gia đình 

14
”

 V. Lý do/nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả kinh doanh trong tháng của đơn vị: (khoanh vào mã tương ứng)
1. Ảnh hưởng của xu thế kinh doanh chung 

2. Giá cả không phù hợp

3. Nhu cầu giảm

4. Không phải mùa vụ kinh doanh

5. Thay đổi Ban lãnh đạo  

6. Thiếu vốn hoạt động
7. Thay đổi địa điểm kinh doanh
8. Lý do khác:.....................................

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông/bà!

                                                                                                                ..., ngày...tháng...năm...

Chủ cơ sở                                                                                         Điều tra viên

           (Ký, ghi rõ họ và tên)


                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
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